
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TH 
V/v báo cáo rà soát tài sản công, 

trụ sở làm việc không sử dụng, sử 

dụng kém hiệu quả, không đúng 
mục đích trên địa bàn tỉnh 

Bình Định, ngày         tháng       năm 2024 

          
                                                     

   
                                                                           Kính gửi: Bộ Tài chính  

 
Thực hiện Công điện số 125/CĐ-TTg ngày 01/12/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Văn bản số 13131/BTC-

QLCS ngày 03/12/2024 của Bộ Tài chính về việc báo cáo nhanh việc rà soát trụ sở 
làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các tài sản công khác theo Công điện số 
125/CĐ-TTg ngày 01/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ.  

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính Bình Định tại Văn bản số 4409/STC 

QLGCS ngày 06/12/2024, UBND tỉnh Bình Định báo cáo rà soát tài sản công, trụ 

sở làm việc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích trên địa 

bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ Tài chính, với các nội dung cụ thể sau: 
1. Đối với tài sản công là nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương 

Qua rà soát, tính đến thời điểm hiện nay, tổng số trụ sở, công sở dôi dư, 
không sử dụng thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định là 327 cơ sở nhà, 
đất (Chi tiết cụ thể như Phụ lục kèm theo), cụ thể: 

- Đối với 178 cơ sở nhà, đất đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt 
phương án xử lý tại Quyết định số 4114/QĐ-UBND ngày 27/11/2024, hiện nay cơ 
quan, tổ chức, đơn vị liên quan đang triển khai các thủ tục theo quy định để khẩn 
trương đưa cơ sở nhà, đất vào sử dụng; trong đó, các hình thức xử lý cơ sở nhà, đất 
như sau: 

+ Điều chuyển: 57 cơ sở nhà, đất. 
+ Chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý: 22 cơ sở nhà, đất. 
+ Thu hồi (cơ sở nhà, đất sau thu hồi được giao cho Tổ chức phát triển quỹ 

đất quản lý, đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có 

liên quan): 99 cơ sở nhà, đất. 
- Đối với 149 cơ sở nhà, đất trước đây đã được UBND tỉnh Bình Định phê 

duyệt phương án sắp xếp, xử lý theo hình thức “giữ lại tiếp tục sử dụng” tại các 

Quyết định số: 4787/QĐ-UBND ngày 28/12/218, 5018/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 

và 1307/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 hiện đang dôi dư, UBND tỉnh Bình Định đã 
giao Sở Tài chính kiểm tra, rà soát, bổ sung các thông tin cần thiết và trình UBND 
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tỉnh xem xét, phê duyệt phương án xử lý trong tháng 12/2024; trong đó, dự kiến 
hình thức xử lý nhà, đất như sau: 

+ Điều chuyển: 44 cơ sở nhà, đất. 
+ Chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý: 40 cơ sở nhà, đất. 
+ Thu hồi (cơ sở nhà, đất sau thu hồi được giao cho Tổ chức phát triển quỹ 

đất quản lý, đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có 

liên quan): 65 cơ sở nhà, đất. 
2. Đối với tài sản công khác (xe ô tô, máy móc thiết bị, tài sản khác) thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương 

Qua rà soát, đối với tài sản công khác (xe ô tô, máy móc thiết bị, tài sản khác), 
hiện nay, UBND tỉnh Bình Định không có phát sinh tài sản nào là không sử dụng 
hoặc sử dụng kém hiệu quả hoặc sử dụng không đúng mục đích nên không có số 
liệu để báo cáo theo Mẫu số 02 kèm theo Văn bản số 4409/STC QLGCS ngày 
06/12/2024 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, địa phương sẽ thường xuyên, theo dõi, kịp 
thời xử lý tài sản công thuộc nhóm này đảm bảo theo quy định pháp luật có liên 

quan. 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- Các Sở: TC, XD, TN&MT;  

- CVP, PVP TH;  

- Lưu: VT, K14, K16. 

              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN           
              KT. CHỦ TỊCH 
              PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

              Nguyễn Tuấn Thanh 
 

 



PHỤ LỤC 

Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ 178 178 0 0 178

I Sở Giáo dục và Đào tạo

1

Trường THPT Phan Bội Châu
02 Tăng Bạt Hổ, Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài 
Nhơn)

1 3.140,0 1.109,0 2.665,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

II Sở Y tế

1 Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

1.1
Văn phòng Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn
(Khu phố 7, Phường Tam Quan, Hoài Nhơn) 1 3.846,70 2.830,00 2.830,00 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

III Sở Nông nghiệp và PTNT

1 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Định

1.1
Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hoài Ân 
(Xã Ân Phong, huyện Hoài Ân) 1 750,00 161,00 161,00 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

IV Sở Văn hóa và Thể thao

1
Cơ sở, nhà đất của Trung tâm Phát hành Phim 
Chiếu bóng cũ

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

TỈNH BÌNH ĐỊNH

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT TÀI SẢN CÔNG LÀ NHÀ, ĐẤT KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC SỬ DỤNG KÉM HIỆU QUẢ
HOẶC SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ

THEO CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CÔNG ĐIỆN SỐ 125/CĐ-TTG NGÀY 01/12/2024
(Số liệu tính đến ngày báo cáo)

(Kèm theo Công văn số          /UBND-TH ngày       /      /2024 của UBND tỉnh Bình Định)

1

Số: 9960/UBND-TH
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

1.1 số 120 Lê Lợi, TP. Quy Nhơn 1 874,5 874,5 1.659,8 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

1.2 số 120 Trần Phú, Thị xã An Nhơn 1 1.144,0 529,9 529,9 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

V Sở Nông nghiệp và PTNT
1 Trung tâm Khuyến nông

1.1
Trụ sở làm việc cũ tại số 127 Lê Hồng Phong, TP Quy 
Nhơn 1 108,4 313,0 313,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

1.2
Trụ sở làm việc cũ BQL Khu sinh thái Cồn Chim - 
đầm Thị Nại tại số 238 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn 1 170,00 170,00 170,00 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

2
Cơ sở nhà, đất cũ của Trung tâm Giống cây trồng 
Bình Định

2.1
Quầy tư vấn và cung ứng giống cây trồng Phù Cát
(Cát Trinh-Phù Cát-Bình Định) 1 200,00 126,00 126,00 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

VI Sở Công Thương
1 Trung tâm Khuyến công và Xúc Tiến thương mại
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

1.1
Trụ sở làm việc của Trung tâm Xúc tiến thương mại cũ
(93 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn) 1 136,9 136,9 346,3 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

1.2

Trụ sở làm việc của Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp cũ
(731 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn)

1 295,8 295,8 523,7 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

VII Sở Tư pháp

1
Văn phòng Sở Tư pháp
119 Lê Lợi, TP Quy Nhơn 1 188,16 188,16 214,60 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

2
Trung tâm Trợ giúp pháp lý
(715 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn) 1 209,07 209,07 345,90 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

VIII Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh

1 Trụ sở làm việc cũ tại số 472 Trần Hưng Đạo, thành 
phố Quy Nhơn

1 119,46     119,46       349,00   1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

IX Huyện Vĩnh Thạnh

1 Trường Mầm non Vĩnh Hảo

3



Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

1.1
Điểm Định Tam, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, 
tỉnh Bình Định 1 1.425,30 70,56 70,56 1 Điều chuyển

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

1.2
Điểm Định Trị, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 
Bình Định 1 577,40 77,28 77,28 1 Điều chuyển

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

X Huyện Phù Cát
1 Trường Mẫu Giáo Cát Tài 

1.1 Điểm trường Hòa Hiệp, thôn Hòa Hiệp 1 500,4 50,0 50,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

1.2 Điểm trường Thái Phú, thôn Thái Phú 1 960,5 50,6 50,6 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

1.3 Điểm trường Thái Bình, thôn Thái Bình 1 649,0 50,0 50,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

1.4 Điểm trường Thái Thuận, thôn Thái Thuận 1 618,8 96,7 96,7 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

1.5 Điểm trường Cảnh An, thôn Cảnh An 1 581,1 80,0 80,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

1.6 Điểm trường Phú Hiệp, thôn Phú Hiệp 1 489,6 50,0 50,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

2 Trường Mẫu Giáo Cát Tường
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

2.1 Điểm trường Kiều Đông, thôn Kiều Đông 1 556,7 64,0 64,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

2.2 Điểm trường Chánh Lạc cũ, thôn Chánh Lạc 1 485,2 90,0 90,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

3 Trường Mẫu Giáo Cát Hưng

3.1 Điểm trường Hưng Mỹ II (cũ), Thôn Hưng Mỹ II 1 830,0 45,0 45,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

4 Trường Mẫu Giáo Cát Thắng

4.1 Điểm trường Thôn Vĩnh Phú 1, Thôn Vĩnh Phú 1 821,0 60,0 60,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

5 Trường Mẫu Giáo Cát Minh

5.1 Điểm trường Xuân An cũ, thôn Xuân An 1 517,0 77,0 77,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

6 Trường Mẫu Giáo Cát Sơn

6.1 Điểm trường Sơn Lâm, Thôn Hội Sơn 1 250,8 59,1 59,1 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

6.2 Điểm trường Sơn Lặc, Thôn Hội Sơn 1 524,3 60,4 60,4 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

6.3 Điểm trường Sơn Lân, Thôn Thạch Bàn tây 1 350,7 81,7 81,7 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

5



Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

7 Trường Mẫu Giáo Cát Thành

7.1 Điểm trường Chánh Hóa 1, Thôn Chánh Hóa 1 316,5 150,0 150,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

7.2 Điểm trường Hóa Lạc 1, xã Cát Thành 1 149,1 64,4 64,4 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

7.3 Điểm trường Hóa Lạc 2, xã Cát Thành 1 339,7 78,1 78,1 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

8 Trường Mẫu Giáo Cát Hanh

8.1 Điểm trường Tân Hóa Nam (cũ), thôn Tân Hóa Nam 1 1.493,6 66,1 66,1 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

8.2 Điểm trường Chánh An, thôn Chánh An 1 1.011,5 62,3 62,3 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

8.3 Điểm trường Vĩnh Long, thôn Vĩnh Long 1 570,3 65,6 65,6 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

8.4 Điểm trường Vinh Kiên, thôn Vinh Kiên 1 778,5 64,0 64,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

9 Trường Mẫu Giáo Cát Trinh

9.1 Điểm trường Phú Nhơn thôn Phú Nhơn 1 79,0 64,0 64,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

6



Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

9.2 Điểm trường Xóm An Thành, Thôn An Đức 1 767,8 95,2 95,2 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

10 Trường Tiểu học số 2 Cát Khánh

10.1 Điểm trường Thắng Kiên, Thôn Thắng Kiên 1 1.653,6 298,0 298,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

11 Trường Tiểu học Cát Sơn

11.1 Điểm trường Sơn Lãnh, Thôn Thạch bàn Tây 1 592,4 86,0 86,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

12 Trường Tiểu học Cát Thắng

12.1 Trường Tiểu học Cát Thắng (điểm trường Mỹ Bình) 1 1.461,9 100,0 100,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

13 Trường Mẫu giáo Cát Thành

13.1  Điểm trường Chánh Thiện 1, thôn Chánh Thiện 1 354,1 150,0 150,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

14 Trường Mẫu giáo Cát Khánh

14.1 Điểm trường Thắng Kiên, thôn Thắng Kiên 1 2.345,0 172,4 172,4 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

14.2 Điểm trường Chánh Lợi 2, thôn Chánh Lợi 1 909,6 45,5 45,5 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

14.3 Điểm trường Phú Dõng, thôn Phú Dõng 1 299,3 90,7 90,7 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

14.4 Điểm trường An Nhuệ, thôn An Nhuệ 1 1.000,0 92,1 92,1 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

15 Trường Mẫu giáo Cát Minh

15.1 Điểm trường Đức Phổ 1 A, thôn Đức Phổ 1 1 500,0 77,0 77,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

15.2 Điểm trường Đức Phổ 1 B, thôn Đức Phổ 1 1 510,0 77,0 77,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

15.3 Điểm trường Đức Phổ 1 C, thôn Đức Phổ 1 1 396,0 77,0 77,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

15.4 Điểm trường Gia Lạc, thôn Gia Lạc 1 500,0 58,0 58,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

15.5 Điểm trường Trung Chánh 1, thôn Trung Chánh 1 480,0 77,0 77,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

15.6 Điểm trường Trung Chánh 2, thôn Trung Chánh 1 494,7 96,0 96,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

15.7 Điểm trường Trung An 1, thôn Trung An 1 380,0 82,3 82,3 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

15.8 Điểm trường Trung An 2, thôn Trung An 1 483,1 97,8 97,8 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

16 Trường Mẫu giáo Cát Tài

16.1 Điểm trường Chánh Danh, thôn Chánh Danh 1 1.203,3 129,0 129,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

16.2 Điểm trường Vĩnh Thành, thôn Vĩnh Thành 1 1.207,4 55,0 55,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

17 Trường Mẫu Giáo Cát Tường

17.1 Điểm trường Chánh Lý, thôn Chánh Lý 1 413,3 25,0 25,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

17.2 Điểm trường Chánh Hòa, thôn Chánh Hòa 1 324,0 48,0 48,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

17.3 Điểm trường Phú Hòa, thôn Phú Gia 1 855,8 87,0 87,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

17.4 Điểm trường Xuân Quang II, thôn Xuân Quang 1 84,2 48,0 48,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

18 Trường Mẫu Giáo Cát Khánh

18.1 Điểm trường Ngãi An Tây, Thôn Ngãi An 1 371,4 74,9 74,9 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

19 Trường Mẫu Giáo Cát Trinh 9



Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

19.1 Điểm trường Xóm Nam, Thôn Phong An 1 185,8 81,2 81,2 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

19.2 Điểm trường Xóm Trung, Thôn Phong An 1 400,4 81,2 81,2 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

19.3 Điểm trường Xóm Tân, Thôn Phong An 1 216,4 81,2 81,2 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

19.4 Điểm trường Xóm Bắc, Thôn Phong An 1 524,7 81,2 81,2 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

20 Trường Tiểu học Cát Tài

20.1 Điểm trường Vĩnh Thành, Thôn Vĩnh Thành 1 4.717,6 572,0 572,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

20.2 Điểm trường Thái Phú, Thôn Thái Phú 1 1.611,7 171,0 171,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

21 Trường Tiểu học Cát Hải

21.1 Điểm trường Chánh Oai  (cũ), Thôn Chánh Oai 1 1.623,0 240,0 240,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

22 Trường Mẫu giáo Cát Khánh

22.1 Điểm trường Chánh Lợi 1, thôn Chánh Lợi 1 1.394,6 72,7 72,7 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

22.2 Điểm trường Chánh Lợi 3, thôn Chánh Lợi 1 414,4 56,5 56,5 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

22.3 Điểm trường Phú Long, thôn Phú Long 1 558,8 70,7 70,7 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

22.4 Điểm trường Ngãi An Đông, thôn Ngãi An 1 954,2 75,3 75,3 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

23 Trường Mẫu Giáo Cát Nhơn

23.1 Điểm trường Đại Hào, Thôn Đại Hào 1 1.019,9 100,2 100,2 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

24 Trường Mẫu Giáo Cát Tường

24.1 Điểm trường Xóm mới, thôn Xuân An 1 423,0 87,0 87,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

25 Trường Mẫu Giáo Cát Hưng

25.1 Điểm trường Mỹ Long, thôn Mỹ Long 1 440,0 45,0 45,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

25.2 Điểm trường Hội Lộc, thôn Hội Lộc 1 630,0 45,0 45,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

26 Trường Mẫu Giáo Cát Thắng

26.1 Điểm trường Mỹ Bình, Thôn Mỹ Bình 1 645,6 46,0 46,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

26.2 Điểm trường Thôn Vĩnh Phú 2, Thôn Vĩnh Phú 1 500,0 45,0 45,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

27 Trường Mẫu Giáo Cát Hanh

27.1 Điểm trường Tân Hóa Bắc, thôn Tân Hóa Bắc 1 440,8 40,0 40,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

27.2 Điểm trường  Khánh Phước Tây, thôn Khánh Phước 1 740,5 40,0 40,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

28 Trường Tiểu học Cát Tài
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

28.1 Điểm trường Phú Hiệp, Thôn Phú Hiệp 1 4.544,5 198,0 198,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

29 Trường Tiểu học số 1 Cát Tường

29.1 Điểm trường Xuân Quang Đông, Thôn Xuân Quang 1 1.124,3 289,0 289,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

30 Trường Tiểu học Cát Nhơn

30.1 Điểm trường Đại Hào, Thôn Đại Hào 1 4.381,0 768,0 768,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

31 Trường Mẫu Giáo Cát Hanh

31.1 Điểm trường Hòa Hội (Đông), thôn Hòa Hội 1 185,0 40,0 40,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

31.2 Điểm trường Vĩnh Trường (Đông), thôn Vĩnh Trường 1 345,7 132,0 132,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

31.3 Điểm trường Vĩnh Trường (Tây), thôn Vĩnh Trường 1 300,0 54,0 54,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

31.4
Điểm trường Khánh Phước (Đông), thôn Khánh 
Phước 1 198,0 66,1 66,1 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

31.5 Điểm trường Tân Xuân (Tây), thôn Tân Xuân 1 182,0 57,5 57,5 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

32 Trường Mẫu Giáo Cát Hanh

32.1 Điểm trường Hòa Hội (Tây), thôn Hòa Hội 1 1.651,0 54,0 54,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

32.2 Điểm trường Mỹ Hóa (Đông), thôn Mỹ Hóa 1 452,0 136,9 136,9 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

32.3 Điểm trường Mỹ Hóa (Tây), thôn Mỹ Hóa 1 655,6 64,0 64,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định
14



Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

32.4 Điểm trường Khánh Lộc, thôn Khánh Lộc 1 1.383,4 37,5 37,5 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

32.5
Điểm trường Tân Xuân (Đông), thôn Tân Xuân; nhà 
vệ sinh 1 543,6 54,0 54,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

33 Trường Mẫu giáo Cát Hải

33.1 Điểm trường Tân Thanh 1 (cũ), thôn Tân Thanh) 1 232,6 86,0 86,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

33.2 Điểm trường Chánh Oai 2, thôn Chánh Oai 1 793,9 64,0 64,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

33.3 Điểm trường Tân Thắng 2, thôn Tân Thắng 1 490,0 64,0 64,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

34 Trường Tiểu học Cát Hưng

15



Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

34.1 Điểm trường Mỹ Thuận 1 2.720,3 260,0 260,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

XI Huyện Hoài Ân
1 Trường Mầm non Ân Phong

1.1 Điểm trường Đội 8 An Hoà 1 469,4 44,0 44,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

1.2 Điểm trường Đội 1 An Đôn 1 178,4 44,0 44,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

2 Trường Mầm non Ân Tín

2.1 Đội 1 Vạn Hội 1 175,0 59,9 59,9 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

2.2 Đội 3 Vĩnh Đức 1 212,0 43,4 43,4 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

3 Trường Mầm non Ân Phong

3.1 Điểm trường Đội 4,5 An Thiện 1 214,3 100,0 100,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

3.2 Điểm trường Đội 2,3 An Chiểu 1 141,7 70,0 70,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

4 Trường Mầm non Ân Hữu

4.1 Điểm Đội 6 Phú Văn 1 224,0 46,9 46,9 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

4.2 Điểm Đội 7 Phú Văn 1 203,0 47,6 47,6 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

4.3 Điểm Đội 2 Hà Đông 1 256,0 90,0 90,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

4.4 Điểm Đội 3 Hà Đông 1 253,5 47,6 47,6 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

5 Trường Mẫu giáo Vùng cao
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

5.1 T6 Đak Mang 1 204,0 40,0 40,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

6 Trường Mầm non Ân Phong

6.1 Điểm trường Đội 9 An Hoà 1 132,6 0,0 0,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

6.2 Điểm trường Đội 7 An Hoà 1 1.242,4 44,0 44,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

6.3 Điểm trường Đội 2,3 An Thiện 1 803,8 57,0 57,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

6.4 Điểm trường Đội 6 Linh Chiểu 1 511,6 54,8 54,8 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

6.5 Điểm trường Đội 4,5 An Hậu 1 392,2 0,0 0,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

6.6 Điểm trường Đội 1 An Chiểu 1 396,8 51,1 51,1 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

6.7 Điểm trường Đội 6,7 An Hậu 1 694,9 0,0 0,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

7 Trường Mầm non Ân Hữu

7.1 Điểm Đội 5 Hội Nhơn 1 891,0 49,0 49,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

7.2 Điểm Đội 2 Liên Hội 1 421,0 56,3 56,3 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

8 Trường Mầm non Ân Tín

8.1 Điểm đội 7 thôn Vạn Hội I 1 460,0 41,5 41,5 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

8.2 Điểm đội 6, 8 Thanh Lương 1 1.160,0 33,6 33,6 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

9 Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ

9.1 Điểm Gia Chiểu 1 1 3.846,0 0,0 0,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

XII Huyện Tuy Phước

1 Trường Mầm non Phước Sơn

1.1 Cụm xóm 4 Mỹ Cang 1 493,8 54,0 54,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

1.2 Cụm xóm 12 Lộc Thượng 1 988,7 48,0 48,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

2 Trường Mầm non Phước Quang

2.1 Cụm Tri Thiện 1 750,0 90,0 90,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

2.2 Cụm Lộc Ngãi 1 783,0 48,0 48,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

2.3 Cụm An Hòa 1 136,0 48,0 48,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

3 Trường Mầm non Phước Hòa

3.1 Cụm Kim Xuyên 1 335,9 52,0 52,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

3.2 Cụm Hữu Thành 1 126,9 48,0 48,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

4 Trường Mầm non Phước Thắng

4.1  Cụm An Lợi đội 7 1 1.080,0 90,0 90,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

5 Trường Tiểu học số 2 Phước Hòa

5.1 Cụm Kim Đông 1 2.071,8 320,0 320,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

6 Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp

6.1 Cụm Tuân Lễ 1 2.364,9 192,0 192,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

7 Trường Tiểu học số 2 Phước An

7.1 Điểm Thanh Huy 2 1 1126,3 256,0 256,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

8 Trường Mầm non Phước Hiệp
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

8.1 Cụm Xuân Mỹ 1 192,0 48,0 48,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

8.2 Cụm Lục Lễ, đội 10 1 304,8 48,0 48,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

8.3 Cụm Giang Bắc, đội 7 1 316,5 64,0 64,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

8.4 Lục Lễ, đội 9 1 353,9 64,0 64,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

8.5 Tú Thuỷ 1 194,3 58,0 58,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

9 Trường Mầm non thị trấn Diêu Trì

9.1 Cụm Vân Hội 2, xóm 1 1 252,0 64,0 64,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

9.2 Cụm Diêu Trì, đội 5 1 21,4 21,4 21,4 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

9.3 Cụm  Vân Hội 1, Tổ 2 1 71,8 71,8 71,8 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

9.4 Cụm  Vân Hội 1, Tổ 5 1 290,9 76,6 76,6 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

10 Trường Mầm non thị trấn Diêu Trì

10.1 Cụm Luật Lễ đội 2 1 494,7 112,0 112,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

10.2 Cụm Luật Lễ đội 4 1 790,3 77,0 77,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

10.3  Cụm  Diêu Trì , Tổ 5 1 404,5 62,0 62,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

11 Trường Mầm non Phước Sơn

11.1 Cụm xóm 3 Mỹ Cang 1 323,8 54,0 54,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

11.2 Cụm xóm 1 Mỹ Trung 1 987,3 54,0 54,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

12 Trường Mầm non Phước Hưng

12.1 Cụm Quảng Nghiệp 6 1 390,6 48,0 48,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

12.2 Cụm Tân Hội 1 320,2 70,4 70,4 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

13 Trường Mầm non thị trấn Tuy Phước

13.1  Cụm Đội 11, khu phố Mỹ Điền 1 213,7 59,0 59,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

14 Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

14.1 Cụm Lộc Trung 1 1375,0 329,0 329,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

XIII Huyện An Lão
1 Trường Mẫu giáo An Trung

1.1 Nhà lớp học thôn 6, An Trung 1 989,0 115,0 115,0 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

2 Trường Tiểu học An Hưng

2.1 Điểm trường thôn 4, An Hưng 1 1.400,0 105,6 105,6 1 Điều chuyển
Đang triển khai 

các bước tiếp theo 
theo quy định

3 UBND huyện An Lão

3.1 Trụ sở cũ Chi cục thuế huyện An Lão 1 158,1 130,5 350,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

XIV Thành phố Quy Nhơn
1 UBND phường Đống Đa

1.1 Lớp mẫu giáo khu phố 6, hẻm 720 Trần Hưng Đạo 1 65,5 0,0 0,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

2 Trường Mẫu giáo Đống Đa

2.1
Lớp mẫu giáo khu phố 5, hẻm 29 đường 1/5, phường 
Đống Đa 1 99,5 0,00 0,00 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

3 UBND xã Phước Mỹ

3.1 Trường Mẫu giáo xóm 1 Thanh Long 1 237,0 62,5 62,5 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

4 UBND xã Nhơn Hải

4.1 Trụ sở thôn Hải Đông 1 75,5 75,5 75,5 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

4.2 Trụ sở thôn Hải Nam 1 163,9 163,9 163,9 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

XV Huyện Vĩnh Thạnh
1 UBND xã Vĩnh Hảo

1.1
Trường Tiểu học Vĩnh Hảo (Điểm trường Tà Điệk, 
dãy nhà 02 phòng học) 1 194,0 64,0 64,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

2 Trường Mầm non thị trấn Vĩnh Thạnh

2.1
Điểm lẻ (Định Thiền 2), thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 
Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định 1 292,1 80,0 80,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

3 UBND xã Vĩnh Thịnh

3.1 Nhà văn hóa thôn Vĩnh Thái 1 254,2 43,7 43,7 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

4 UBND xã Vĩnh Hảo

4.1
Trụ sở Ban Dân tộc Định canh - Định cư huyện (cũ), 
thôn Định Tam 1 760,0 60,6 60,6 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

4.2
Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện (cũ), 
thôn Định Tam 1 670,0 250,0 250,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

5 UBND xã Vĩnh Thịnh

5.1 Đất cơ sở nhà văn hóa thôn Vĩnh Trường 1 367,3 0,0 0,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

6 Trường Mầm non TT Vĩnh Thạnh

6.1
Điểm lẻ (Định Bình), thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh 
Thạnh, tỉnh Bình Định 1 587,3 99,8 99,8 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

6.2
Điểm lẻ (Định Tố), thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh 
Thạnh, tỉnh Bình Định 1 1.900,1 169,0 169,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

6.3 Điểm lẻ (Định Thiền 1) 1 377,8 63,8 63,8 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

7 Trường Mầm non Vĩnh Quang

7.1 Điểm lẻ (Định Quang) 1 232,20 58,58 58,58 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

7.2 Điểm lẻ 3 (Định Trung) 1 270,00 43,56 43,56 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

7.3 Điểm lẻ 2 (Định Trung) 1 463,20 48,96 48,96 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

8 Trường Tiểu học Vĩnh Quang
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

8.1 Điểm lẻ (Định Thái ) 1 2.422,30 0 0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

9 Trường mẫu giáo Vĩnh Hiệp

9.1 Điểm Thôn Vĩnh Thọ 1 553,4 78 78 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

9.2 Điểm Thôn Vĩnh Phúc 1 710,0 43,5 43,5 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

9.3 Điểm Thôn Vĩnh Khương 1 1.024,6 83 83 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

XVI Huyện Phù Mỹ
1 Trường Mẫu giáo Mỹ Hòa

1.1 Điểm trường Phước Thọ 1 341,8 45,0 45,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

2 Trường Tiểu học Mỹ Tài
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

2.1 Điểm phụ thôn Mỹ Hội 2 1 8.922,0 112,0 112,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

3 Trường Tiểu học số 1 Mỹ Thành

3.1 Điểm trường thôn Hòa Hội Nam 1 1.574,1 192,0 192,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

XVII Huyện Tây Sơn

1 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tây Sơn

1.1
Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tây Sơn
số 43 đường Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện 
Tây Sơn

1 87,50 87,50 170,00 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

XVIII Thị xã Hoài Nhơn

1 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn

1.1

Cơ sở nhà, đất cũ tại địa chỉ số 2398 Quang Trung, 
Khu phố Đệ Đức 3, phường Hoài Tân, thị xã Hoài 
Nhơn

1 3.117,7 381,0 432,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Tổ chức phát triển 
quỹ đất để đấu giá)

Đang triển khai 
các bước tiếp theo 

theo quy định

B
CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT CHƯA CÓ QUYẾT ĐỊNH XỬ 
LÝ

149 149 0 0 149

I Sở Nông nghiệp và PTNT
1 Trung tâm Giống nông nghiệp
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

1.1
Trạm thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Cát Tiến 
(Thôn Trung lương, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) 1 9.442,8 2.520,0 2.520,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
2 Trung tâm Giống cây trồng

2.1
Trại nghiên cứu giống lúa màu An Nhơn
(Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định) 1 62.339,0 1.433,0 1.433,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

2.2
Quầy giới thiệu và cung ứng giống Phước Hòa 
(Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định) 1 200,0 186,0 186,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
3 Chi cục Thủy sản

3.1
Trạm Thủy sản Phù Mỹ
(Trung Xuân, Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định) 1 230,2 70,0 70,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

3.2
Trạm Thủy sản Phước Sơn
(Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định) 1 158,5 65,0 65,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

II Sở Giáo dục và Đào tạo

1
Trường THPT Nguyễn Hữu Quang (Thôn Hưng Mỹ 1, 
Xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) 1 22.000,0 1.635,0 2.934,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
III Sở Y tế
1 TTYT thành phố Quy Nhơn
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

1.1

Nhà và đất Đội Vệ sinh phòng dịch
Địa chỉ: 345 Lê Hồng Phong - P. Lê Hồng Phong- 
Quy Nhơn-Bình Định

1 164,4 164,4 575,2 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

1.2

Phòng khám số 3
Địa chỉ: 936 Trần Hưng Đạo -P. Đống Đa- Quy Nhơn-
Bình Định

1 221,7 128,0 128,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

IV Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

1
Cơ sở 2
(Số 52 Mai Xuân Thưởng, Quy Nhơn) 1 103,0 103,0 233,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

V Sở Tài nguyên và Môi trường

1
Cơ sở nhà, đất (cũ) của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đất đai huyện Hoài Ân (số 104 Phạm Văn Đồng, thị 
trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân)

1 464,0 180,3 180,3 1 Điều chuyển

VI Quỹ nhà thuộc quản lý của Sở Xây dựng

1
Cơ sở nhà, đất số 160 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy 
Nhơn 1 102,9 102,9 230,9 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

VII Huyện Vân Canh
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

1 UBND thị trấn Vân Canh

1.1 Trụ sở thôn 2 (cũ) 1 188,8 40,5 40,5 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

1.2 Trụ sở thôn 3 (cũ) 1 200,0 70,0 70,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

1.3 Nhà Dân số thị trấn cũ 1 480,0 24,0 24,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

1.4
Trung tâm học tập cộng đồng (Trụ sở xã Canh Thuận 
cũ) 1 1.969,0 324,0 324,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

1.5 Trụ sở thôn Canh Tân 1 822,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

1.6 Trụ sở làng Đắc Đưm 1 214,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

2 Trường Mầm non thị trấn Vân Canh

2.1 Điểm trường Suối Mây 1 254,6 45,0 45,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

2.2 Điểm trường thôn 3 1 632,0 70,0 70,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

2.3 Điểm trường Thịnh Văn 1 1 779,3 170,0 170,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

2.4 Điểm trường Hiệp Hội 1 982,6 127,0 127,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

3 Trường Mẫu giáo xã  Canh Hiển 34



Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

3.1 Điểm trường MG Hiển Đông 1 256,5 92,0 92,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

3.2 Điểm trường MG Tân Quang 1 1 234,0 110,0 110,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

3.3 Điểm trường MG Tân Quang 2 1 168,0 83,3 83,3 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

3.4 Điểm trường MG Thanh Minh 1 492,6 111,8 111,8 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

4 Trường Mẫu giáo xã Canh Hòa

4.1 Điểm trường Canh Thành 3 1 798,0 45,0 45,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

4.2 Điểm trường Canh Phước 1 365,5 92,9 92,9 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

5 Trường Mẫu giáo xã Canh Hiệp

5.1 Điểm trường Mẫu giáo làng Hiệp Hưng 1 546,0 55,0 55,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

5.2 Điểm trường Mẫu giáo làng Suối Đá 1 350,0 55,0 55,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

5.3 Điểm Mẫu giáo làng Hiệp Tiến 1 1.112,4 42,0 42,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

5.4 Điểm Mẫu giáo Thôn 4 1 300,0 77,8 77,8 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
6 Trường Mẫu giáo Canh Vinh

6.1 Điểm Xóm 2, Tân Vinh 1 438,7 0,0 0,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

6.2 Điểm Xóm 4, Tân Vinh 1 355,7 147,6 147,6 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

6.3 Điểm xóm 2, thôn An Long 2 1 632,9 73,0 73,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

6.4 Điểm xóm 1, thôn Bình Long 1 523,0 0,0 0,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

6.5 Điểm xóm 1, thôn Hiệp Vinh 1 1 984,4 209,3 209,3 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

6.6 Điểm xóm 1, thôn Tăng lợi 1 172,2 0,0 0,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

7 Trường Tiểu học xã Canh Hiệp

7.1 Điểm trường Canh Giao 1 1 278,3 96,0 96,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

7.2 Điểm trường Canh Giao 2 1 225,9 24,0 24,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
8 Trường Tiểu học xã Canh Thuận
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

8.1 Điểm trường Kà Xiêm, xã Canh Thuận 1 1.066,4 101,0 101,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

8.2 Điểm trường Kà Te xã Canh Thuận 1 570,1 163,0 163,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
9 Trường Tiểu học thị trấn

9.1 Điểm trường Suối Mây, thị trấn Vân Canh 1 652,3 98,0 98,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

9.2 Điểm trường Đắc Đưm, thị trấn Vân Canh 1 775,8 98,0 98,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

9.3 Điểm trường Canh Tân, thị trấn Vân Canh 1 287,0 142,0 142,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

VIII Huyện Tuy Phước

1
Trường Mầm non thị trấn Tuy Phước
(nay là Mầm non Tuy Phước)

38



Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

1.1 Điểm trường Đội 12 Mỹ Điền 1 143,5 50,0 50,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

1.2 Điểm trường Trung Tín 2 1 224,8 50,0 50,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

2 Trường Mầm non Phước Lộc
2.1 Điểm Vinh Thạnh 1 1 241,1 54,0 54,0 1 Điều chuyển 
2.2 Điểm Vinh Thạnh 2 1 133,6 58,0 58,0 1 Điều chuyển
3 Trường Mầm non Phước Sơn

3.1 Cụm xóm 19 Vình Quang 2 1 240,5 59,0 59,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

3.2 Cụm xóm 21 Vình Quang 2 1 159,5 38,8 38,8 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
4 Trường Tiểu học số 1 Phước Quang

4.1 Điểm Tri Thiện 1 1.655,1 450,0 450,0 1 Điều chuyển 
5 Trường Tiểu học số 1 Phước Hưng

5.1 Điểm An Cửu 1 3.206,9 320,0 544,0 1 Điều chuyển 
6 Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng

6.1 Điểm Lương Bình 1 1.959,6 192,0 192,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
IX Huyện Tây Sơn 39



Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

1 Trường Mầm non Phú Phong

1.1 (210/2 Trần Quang Diệu, Khối 3, TT Phú Phong) 1 2.204,0 475,1 731,5 1 Điều chuyển 
1.2 (đường Ngọc Hồi, Khối 3, TT Phú Phong) 1 643,0 0,0 0,0 1 Điều chuyển 

2
Trường Mầm non Tây Sơn (cũ)
(đường Phan Đình Phùng, Khối II, TT Phú Phong) 1 1.935,5 907,0 1.421,0 1 Điều chuyển 

3 Trường Mầm non Tây Vinh

3.1
Điểm chính
(Khu Mới, thôn Nhơn Thuận, Tây Vinh) 1 2.643,4 960,0 1.566,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

3.2
Điểm lẻ
(Xóm 9B, thôn Nhơn Thuận, Tây Vinh) 1 1.000,3 86,0 86,0 1 Điều chuyển

3.3
Điểm lẻ
Xóm 3, thôn An Vinh 1, Tây Vinh

1 481,7 94,0 94,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

3.4
Điểm lẻ
Xóm 10, thôn Bỉnh Đức, Tây Vinh 1 822,2 62,0 62,0 1 Điều chuyển 

X Thị xã Hoài Nhơn

1 Trường TH Hoài Châu

1.1 Điểm trường Thành Sơn/Thôn Thành Sơn, xã Hoài  
Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

1 2.367,0 243,0 243,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý 

1.2
Điểm trường An Quý Bắc/ Thôn An Quý Bắc, xã Hoài  
Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 1 3.746,0 182,0 182,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý 

2
Trường TH số 2 Hoài Thanh
Điểm Chòm Bắc, Khu phố Trường An 1, phường Hoài 
Thanh

1 2.336,0 345,0 345,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý 40



Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

3 Trường Mầm non Hoài Tân
3.1 Nhà lớp học ( Xóm 1 - Đệ Đức 1) 1 144,0 41,7 41,7 1 Điều chuyển 
3.2 Nhà lớp học ( Xóm 6 - Đệ Đức 3) 1 285,0 58,9 58,9 1 Điều chuyển 
3.3 Nhà lớp học - Xóm 3 - An Dưỡng 1 1 359,0 47,2 47,2 1 Điều chuyển 
3.4 Nhà lớp học- Xóm 7 - Giao Hội 2 1 477,0 63,2 81,2 1 Điều chuyển
3.5 Nhà lớp học- Xóm 1 - An Dưỡng 2 1 1.286,0 75,5 75,5 1 Điều chuyển
4 Trường TH số 2 Hoài Tân

4.1
Điểm trường Khu Phố An Dưỡng 2 - Phường Hoài 
Tân

1 19.625,0 524,8 524,8 1 Điều chuyển

4.2
Điểm trường Khu Phố An Dưỡng 1 - Phường Hoài 
Tân

1 1.060,0 235,2 235,2 1 Điều chuyển 

4.3 Điểm trường Khu Phố Giao Hội  2 - Phường Hoài Tân 1 1.427,0 1 Điều chuyển 

5 Trường TH số 1 Hoài Tân

5.1
Điểm trường Khu phố Đệ Đức 2, Phường Hoài Tân, 
TX Hoài Nhơn, T. Bình Định 1 860,0 192,0 192,0 1 Điều chuyển

6 Trường Mầm non Tam Quan Nam
6.1 Điểm trường Cửu Lợi Bắc 1 836,0 89,0 89,0 1 Điều chuyển
6.2 Điểm trường Cửu Lợi Đông 1 641,0 89,0 89,0 1 Điều chuyển

7
Trường TH số 2 Hoài Đức
Điểm trường Lại Khánh A/ Khu phố Lại Khánh, 
phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

1 1.012,0 300,0 300,0 1 Điều chuyển

8 Trường TH số 1 Hoài Mỹ
8.1 Điểm trường Phú Xuân 1 1.248,0 75,0 75,0 1 Điều chuyển
8.2 Điểm trường An Nghiệp 1 3.067,0 327,0 327,0 1 Điều chuyển

9
Trường TH số 2 Hoài Mỹ 
Điểm trường Thôn Khánh Trạch, xã Hoài Mỹ, thị xã 
Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

1 1.936,0 303,0 303,0 1 Điều chuyển

10
Trường TH số 2 Hoài Hảo
Khu phố Hội Phú, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định

1 2.314,8 304,0 320,0 1 Điều chuyển

11
Trường TH số 1 Hoài Sơn
Điểm La Vuông 1 713,0 1.666,0 2.596,0 1 Điều chuyển

12
Trường Mầm Non Hoài Sơn
(Điểm trường Túy Thạnh) 1 388,0 75,2 75,2 1 Điều chuyển 41



Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

13
Trường Mầm non Hoài Xuân
Điểm Vĩnh Phụng 1, Hoài Xuân 1 759,0 60,0 60,0 1 Điều chuyển

14  Trường Mầm non Bồng Sơn

14.1
Điểm trường Khu phố Thiết Đính Nam Phường Bồng 
Sơn 1 456,5 65,0 65,0 1 Điều chuyển

14.2
Điểm trường Khu phố Thiết Đính Bắc Phường Bồng 
Sơn 1 152,0 29,1 29,1 1 Điều chuyển

14.3 Điểm trường Khu phố 1 Phường Bồng Sơn 1 185,0 141,4 141,4 1 Điều chuyển

14.4
Điểm trường Khu phố Trung Lương Phường Bồng 
Sơn 1 1.511,8 77,0 77,0 1 Điều chuyển

14.5 Điểm trường Khu phố Liêm Bình  Phường Bồng Sơn 1 1.345,9 127,9 127,9 1 Điều chuyển

15 Trường TH số 1 Bồng Sơn
15.1 Điểm trường khu phố 1 1 2.275,9 569,0 569,0 1 Điều chuyển

16
Trường Mầm non Tam Quan
Điểm trường Khu phố 1, phường Tam Quan 1 263,0 81,0 81,0 1 Điều chuyển

17
Trường Mầm non Hoài Châu
Điểm trường  Thành Sơn Tây 1 641,0 96,0 96,0 1 Điều chuyển

18
Trường TH số 1 Hoài Thanh Tây
Điểm trường Ngọc An Tây, Khu phố Ngọc An Tây, 
phường Hoài Thanh Tây

1 2.513,3 125,0 125,0 1 Điều chuyển

19
Trường TH Hoài Phú
Điểm trường Thôn Cự Tài 1, Xã Hoài Phú, huyện 
Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

1 1.807,0 182,4 182,4 1 Điều chuyển

20
Trường TH số 1 Hoài Châu Bắc
Điểm trường Thôn Chương Hoà,  xã Hoài Châu Bắc, 
thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

1 2.950,0 128,9 128,9 1 Điều chuyển

XI Huyện Hoài Ân
1 Trường Mầm non Ân Tín

1.1 Đội 1 Vĩnh Đức 1 520,0 47,5 47,5 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý
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Diện tích 
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Số 
lượng
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xử lý
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Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

1.2 Đội 3 Vạn Hội 1 606,0 33,6 33,6 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

2 Trường Mẫu giáo Vùng cao

2.1 T1 Bok Tới 1 295,0 62,0 62,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

2.2 T4 Bok Tới 1 874,0 40,0 40,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

2.3 Nhà mười Ân Sơn 1 800,0 80,0 80,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

2.4 Thôn 2 Ân Sơn 1 1.006,0 72,0 72,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

2.5 Điểm trường O11 1 658 40 40 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

3 Trường Mầm non Ân Hữu

3.1 Điểm Đội 5 Hội Nhơn 1 891,0 49,0 49,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

3.2 Điểm Đội 2 Liên Hội 1 421,0 56,3 56,3 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
4 Trường Tiểu học Ân Hữu

4.1 Liên Hội 1 1 2.120,0 0,0 0,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

5 Trường MN TT Tăng Bạt Hổ

5.1 Điểm Gò Cau 1 792 170,64 170,64 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý

5.2 Điểm Khu phố Gia Chiểu 2 1 180 120 120 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

6 Trường MN Ân Đức

6.1 Đội 7 Phú Thuận 1 1.086,8 63,1 63,1 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

6.2 Đội 2 thôn Vĩnh Hoà 1 602,3 0,0 0,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
7 Trường MN Ân Thạnh

7.1 An Thường 1 1 906,0 192,0 192,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

7.2 Phú Văn 1 702,0 192,0 192,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
8 Trường MN Ân Tường Tây

8.1 Điểm Tân Thịnh 1 323,0 80,0 80,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

8.2 Điểm Đội 3 Phú Khương 1 327,0 80,0 80,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
9 Tiểu học Ân Nghĩa

9.1 Nghĩa điền 1 1.380,0 112,0 112,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

9.2 Nghĩa Nhơn 1 2.000,0 234,2 234,2 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
10 Tiểu học Đak Mang

10.1 T6 Đak Mang 1 326,0 60,0 60,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
11 Tiểu học Tăng Doãn Văn

11.1 Phú Văn 1 2.385,0 286,1 286,1 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
12 Tiểu học Ân Tín 45



Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

12.1 Năng An 1 2.358,0 410,0 410,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
13 Tiểu học Ân Tường Tây

13.1 Tân Thạnh 1 2.200,0 320,0 320,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

13.2 Phú Văn 1 1.194,0 128,0 128,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
14 UBND xã Ân Tín

14.1 Nhà văn hóa thôn Vạn Hội 1 1 1.090,7 110,4 110,4 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
14.2 Nhà văn hóa thôn Vạn Hội 2 1 464 106,2 106,2 1 Điều chuyển 
XII UBND thành phố Quy Nhơn
1 UBND phường Trần Phú (cũ)

1.1
Trụ sở sinh hoạt khu phố 2, phường Trần Phú, số 262

đường Xuân Diệu 1 59,0 59,0 118,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

1.2
Trụ sở sinh hoạt khu phố 3, phường Trần Phú (cũ),
hẻm 219/2 đường Nguyễn Huệ 1 60,3 60,3 60,3 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

1.3
Trụ sở sinh hoạt khu phố 3, phường Trần Phú (cũ), số
306 đường Xuân Diệu 1 39,7 39,7 39,7 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

1.4
Trụ sở sinh hoạt khu phố 6, phường Trần Phú (cũ),
hẻm 31/2 đường Nguyễn Huệ 1 57,5 57,5 115,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

2 UBND phường Lê Lợi (cũ)

2.1
Lớp học tình thương khu phố 6, phường Lê Lợi (cũ),
hẻm 61/2, Tổ 24 - khu phố 6 đường Phan Bội Châu 1 66,6 66,6 66,6 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

2.2
Nhà sinh hoạt nhân dân khu vực 2, phường Lê Lợi
(cũ), số 30 đường Trần Cao Vân 1 13,4 13,4 13,4 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý 

2.3
Ban bảo vệ dân phố phường Lê Lợi (cũ), số 45 đường
Phan Bội Châu 1 29,0 29,0 29,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý 
3 UBND phường Trần Hưng Đạo (cũ)

3.1
Trụ sở Ban bảo vệ dân phố phường Trần Hưng Đạo
(cũ), số 197 đường Trần Cao Vân 1 23,7 23,7 23,7 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý 
4 UBND phường Hải Cảng
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

4.1 Trụ sở khu phố 7 (cũ), số 73 Trần Hưng Đạo 1 48,5 48,5 48,5 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

4.2
Lớp Mẫu giáo khu phố 8 (cũ), số 25/11 hẻm Trần
Hưng Đạo 1 90 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

XIII UBND huyện Phù Mỹ

1
Trường TH số 1 Mỹ Lợi/Thôn Mỹ Phú Nam, xã Mỹ 
Lợi 1 1.493,0 150,0 200,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

2 Trường TH Mỹ Tài/Thôn Vĩnh Nhơn, xã Mỹ Tài 1 2.617,0 120,0 120,0 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
XIV UBND huyện Phù Cát

1 Trường Mẫu Giáo Cát Hưng

1.1
Điểm trường Mỹ Thuận- Thôn Mỹ Thuận, xã Cát 
Hưng 1 527,0 123,3 123,3 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

1.2
Điểm trường Lộc Khánh 2- Thôn Lộc Khánh, xã Cát 
Hưng 1 570,0 108,6 108,6 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

1.3
Điểm trường Hưng Mỹ 1- Thôn Hưng Mỹ 1, xã Cát 
Hưng 1 1.760,0 70,7 70,7 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

2 Trường Mẫu Giáo Cát Lâm

2.1 Điểm trường Hiệp Long- Thôn Hiệp Long, xã Cát Lâm 1 643,8 128,0 128,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

2.2 Điểm trường An Điềm- Thôn An Điềm, xã Cát Lâm 1 1.390,9 60,2 60,2 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

2.3
Điểm trường Long Định- Thôn Long Định, xã Cát 
Lâm

1 1.322,5 64,2 64,2 1 Điều chuyển 

2.4
Điểm trường Đại Khoan 2- Xóm Hiệp 3, Thôn Đại 
Khoan, xã Cát Lâm

1 404,0 64,2 64,2 1

Chuyển giao về 
địa phương quản 

lý, xử lý

2.5
Điểm trường Đại Khoan 1- Thôn Đại Khoan, xã Cát 
Lâm

1 275,9 128,0 128,0 1 Điều chuyển

2.6
Điểm trường Thuận Lợi- Thôn Thuận Phong, xã Cát 
Lâm

1 1.275,5 65,2 65,2 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

2.7
Điểm trường Thuận Hiệp- Thôn Thuận Phong, xã Cát 
Lâm

1 2.622,9 60,1 60,1 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

3 Trường Mẫu Giáo Cát Tiến

3.1
Điểm trường Tân Tiến 1- khu phố Tân Tiến, Thị trấn 
Cát Tiến 1 335,5 117,0 117,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

3.2
Điểm trường Phương Thái- khu phố Phương Thái, Thị 
trấn Cát Tiến 1 496,2 116,0 116,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

3.3
Điểm trường Phú Hậu 5- khu phố Phú Hậu, Thị trấn 
Cát Tiến 1 251,0 92,5 92,5 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

3.4
Điểm trường Phú Hậu 6- khu phố Phú Hậu, Thị trấn 
Cát Tiến 1 316,0 92,5 92,5 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)
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Diện tích 
xây dựng

Diện tích 
sàn xây 

dựng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT

Dự kiến
hình thức xử lý

Diện tích nhà (m2)
Diện tích 
đất (m2)Số lượng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng nhà, đất

Kết quả xử lý

Số 
lượng

Đã có Quyết định xử lý Chưa có Quyết định
xử lý

Phân loại

Số cơ sở nhà, đất không sử dụng Số cơ 
sở nhà, 
đất sử 
dụng 
kém 
hiệu 
quả

Số cơ sở 
nhà, đất 
sử dụng 
không 
đúng 
mục 
đích

Hình thức
xử lý Tiến độ xử lý Số lượng

Tổng số 
cơ sở nhà, 
đất đã rà 
soát theo 
chỉ đạo 
của Thủ 
tướng 
Chính 

phủ

3.5
Điểm trường Trung Lương- khu phố Trung Lương, 
Thị trấn Cát Tiến 1 525,9 185,0 185,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

4 Trường Mẫu Giáo Cát Chánh

4.1 Điểm trường Chánh Hữu, thôn Chánh Hữu 1 958,4 78,0 78,0 1

Thu hồi (cơ sở 
nhà, đất sau thu 
hồi được giao 

cho Tổ chức phát 
triển quỹ đất để 

đấu giá)

5 Trường Tiểu học số 2 Cát Tân

5.1 Điểm trường Kiều An, thôn Kiều An 1 1.572,8 240,0 240,0 1 Điều chuyển

Tổng cộng 327 327 378.422,2 47.495,8 55.718,9 0 0 178 149
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